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NGÀY 13/4/2020

	Tên đơn vị, cá nhân
	Số tiền (đ)

	NGUYEN THI THUY NGAN
	500.000

	NGUYEN DAN THU
	500.000

	LUU MY LOAN 202/6/37 LY THUONG KIET
	100.000

	DINH TRAN NGUYEN NAM
	40.000

	NGUYEN THI DUC LOC
	500.000

	HOANG VAN VIET 0903916208
	500.000

	DUONG THI NGOC PHUONG
	500.000

	LE NHAT YEN, MAI THI NAM 13 DANG CHIEM TT CU CHI
	4.000.000

	PHAM THI THU HIEN
	500.000

	NGUYEN DUY NGHIA
	1.000.000

	TRUONG THI PHUONG DUNG
	1.000.000

	LAM THI NHI 57/48 HO THI KY P1 Q10
	2.500.000

	NGUYEN THI HONG NGA
	1.000.000

	HO NGOC THU MINH
	100.000

	MAI LY 132 PHAM VAN HAI P3 Q. TAN BINH
	250.000

	NGUYEN NGOC TRUC PHUONG
	1.000.000

	TRUONG THI NHAN 134/411 TRAN HUNG DAO
	500.000

	HUA MINH PHUONG
	3.000.000

	DUONG ANH TAI
	200.000

	HOANG NGOC VI HA
	1.000.000

	TA MINH THU
	125.000

	DUONG TUAN LINH
	500.000

	LE NGUYEN QUAN THUY
	300.000

	NGUYEN MINH DUC, CTY ADEN VN
	200.000

	BACH MAI
	400.000

	LAM THI CHAN DUNG MST 022296986
	200.000

	LE KHANH LAM 11 HOA LAI P7
	2.000.000

	LUU HOANG LINH CTY PHUONG DONG 3
	20.000

	HUYNH MINH TRONG 136/63/2
	100.000

	NGUYEN HA HOANG DUY
	20.000

	DANG THI THU MY
	5.000.000

	NGUYEN LE THUY TRANG
	25.000.000

	NHA KHOA DUYEN P. TAN PHONG, Q7, VO THI TUYET LE 198/13 THOAI NGOC HAU
	2.000.000

	NGUYEN THI NGOC LOAN 0903667878
	500.000

	NGO NHU VUONG CTY TNHH SOMOTNET
	300.000

	NGUYEN THUY HUE
	1.000.000

	NGUYEN THI DIEP ANH
	1.000.000

	CNV CÔNG TY TNHH EMAR VIỆT NAM
	43.921.451

	PHAM THI MY THANH 32/4 DUONG 12
	2.000.000

	LONG HAI VAN
	2.321.000

	CÔNG TY CỔ PHẦN SI-LI-CÁT TÂN HÀ VIỆT
	1.000.000

	NGUYEN THI KIM GIAU
	100.000

	MAI HUU DUYET
	300.000

	AN CAM THU
	4.000.000

	CO VO THI MY QUAN 2
	300.000

	CUA HANG BANH KEO A CHAU - ABC QUAN 2
	2.500.000

	DNTN THUONG MAI DICH VU DO TAM
	1.000.000

	TRAN QUANG THU 0935613986
	200.000

	Công ty TNHH MTV Thịnh Huy, BUI QUOC HUY 120/29/35 B3 THICH QUANG DUC
	10.000.000

	UB MTTQ VN Quận Tân Bình
	109.720.000

	NGUYEN THI HONG HANH
	2.000.000

	UB MTTQ VN Quận Bình Tân
	10.000.000

	DNTN TM QUYNH DUONG
	1.000.000

	UB MTTQ VN Huyện Bình Chánh
	17.570.000

	Nguyễn Thị Ngọc Ánh, P8, Q3
	300.000

	Nhóm bạn thiện nguyện Cựu học sinh Trường nuôi dạy con Liệt sỹ Lý Tự Trọng
	23.700.000

	Công ty Lái xe An Toàn, 37 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q2
	110.900.000

	Vũ Minh Hải, Q. Gò Vấp
	3.000.000

	Nguyễn Thị Thanh Hải, 3/15 Đồ Sơn, P4, Q. Tân Bình
	12.500.000

	Gia đình ông Trần Ngọc Lếnh, B1-12 Mỹ Phú 3, P. Tân Phú, Q7
	20.000.000

	Đặng Thị Bích Hà, 7 Đường 12 Trần Não, P. Bình An, Q2
	100.000

	Vũ Duy Đề, 41R Đường 15, khu tái định cư 38 ha, P, Tân Thới Nhất, Q12
	5.000.000

	Nguyễn Xuân Hải, 28/7A Phan Tây Hồ, P7, Q. Phú Nhuận
	2.000.000

	Đinh Thế Khải, 20 Đường 25A Bình Phú, P10, Q6
	1.000.000

	Lê Thành Lý, 53 Lê Đại Hành, P6, Q11
	1.000.000

	Nguyễn Quang Hải
	1.150.000

	Công ty CP Thế giới Giấy, 11 Tân Thới Nhất 17, P. Tân Thới Nhất, Q12
	103.237.000

	Gia đình ông Trần Ngọc Lếnh, B1-12 Mỹ Phú 3, P. Tân Phú, Q7 (quy đổi 200 USD)
	4.670.000

	Các cá nhân, tập thể khác
	85.770.000




DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIỆT HẠI DO HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN 
NGÀY 13/4/2020

	Tên đơn vị, cá nhân
	Số tiền (đ)

	LUU MY LOAN 202/6/37 LY THUONG KIET
	          100.000   

	HO THI CAM NHUNG
	          100.000   

	NGUYEN THI DUC LOC
	          500.000   

	DO THI DIEU HIEN
	          500.000   

	LE NHAT YEN, MAI THI NAM 13 DANG CHIEM TT CU CHI
	       1.000.000   

	DUONG THI NGOC PHUONG
	          500.000   

	LAM THI NHI 57/48 HO THI KY P1 Q10
	       2.500.000   

	NGUYEN THI HAI
	         200.000   

	HUA MINH PHUONG
	       2.000.000   

	DUONG ANH TAI
	          200.000   

	DANG VAN CHI
	          500.000   

	DUONG THANH HUNG TRA
	         100.000   

	TA MINH THU
	          375.000   

	NGUYEN PHUONG THAO 77 NGUYEN HUE
	          200.000   

	DUONG TUAN LINH
	          500.000   

	MAI LY 132 PHAM VAN HAI P3 Q. TAN BINH
	         250.000   

	LE KHANH LAM 11 HOA LAI P7
	       2.000.000   

	NGUYEN THUY HUE
	          500.000   

	TRAN THI NGA 725/94 TRUONG CHINH
	          300.000   

	CÔNG TY CỔ PHẦN SI-LI-CÁT TÂN HÀ VIỆT
	      1.000.000   

	DOAN THI THANH THAO
	          100.000   

	NGUYEN THI KIM GIAU
	          100.000   

	TRAN NGOC HUE 60-1 QUOC LO 13 TO 47
	       5.000.000   

	CO VO THI MY QUAN 2
	          300.000   

	BUI VIEN TRUNG
	          200.000   

	CUA HANG BANH KEO A CHAU - ABC QUAN 2 
	       2.500.000   

	DNTN THUONG MAI DICH VU DO TAM 
	       1.000.000   

	UB MTTQ VN Quận Tân Bình
	    29.470.000   

	NGUYEN THI HONG HANH
	       2.000.000   

	UB MTTQ VN Huyện Bình Chánh
	    16.420.000   

	Nguyễn Thị Ngọc Ánh, P8, Q3
	          200.000   

	Vũ Minh Hải, Quận Gò Vấp
	       3.000.000   

	Nguyễn Thị Thanh Hải, 3/15 Đồ Sơn, P4, Q. Tân Bình
	    12.500.000   

	Gia đình ông Trần Ngọc Lếnh, B1-12 Mỹ Phú 3, P. Tân Phú, Q7
	    10.100.000   

	Nguyễn Xuân Hải, 28/7A Phan Tây Hồ, P7, Q. Phú Nhuận
	          500.000   

	Đinh Thế Khải, 20 Đường 25A Bình Phú, P10, Q6
	       1.000.000   

	Lê Thành Lý, 53 Lê Đại Hành, P6, Q11
	       1.000.000   

	Gia đình ông Trần Ngọc Lếnh, B1-12 Mỹ Phú 3, P. Tân Phú, Q7 (quy đổi 100 EUR)
	       2.536.900   







